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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy

trung học chuyên nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/01/2002 của Chính phủ về quy định,

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, các cơ quan ngang Bộ,

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung

học chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết

định này thay thế cho Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/1999 và Quyết

định số 20/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ

quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở

đào tạo trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 QUY CHẾ

Tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2003

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hình thức tuyển sinh

1. Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp bao gồm các hình thức:

- Cử tuyển

- Tuyển thẳng

- Xét tuyển

- Thi tuyển.

2. Hàng năm, các trường có chỉ tiêu đào tạo tiến hành tổ chức tuyển sinh để tuyển

chọn học sinh vào học hệ chính quy của trường.

a. Việc cử tuyển được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BGDĐT-

BTCCBCP-UBDTMN ngày 26 tháng 02 năm 2001 về việc hướng dẫn cử tuyển vào

đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển và những văn bản

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Việc tuyển thẳng được áp dụng cho những đối tượng sau:

b.1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã

tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở hoặc tương đương tùy theo đối

tượng tuyển sinh của trường.

b.2. Người đã dự thi và trúng tuyển vào trung học chuyên nghiệp nhưng ngay năm

đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung,

nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học

ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được cấp từ trung đoàn trong quân đội

hoặc Tổng đội Thanh niên xung phong giới thiệu thì được nhận vào học tại trường

trước đây đã dự thi.

b.3. Thí sinh là thành viên trong các đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic quốc tế

(Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học,...) đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ

sở hoặc tương đương được nhận vào học trung học chuyên nghiệp, nếu chưa tốt

nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở sẽ được bảo lưu xem xét sau khi đã tốt

nghiệp.



Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh

đã dự thi quốc tế

b.4. Các vận động viên là thành viên của đội tuyển quốc gia đã tham gia thi đấu trong

các giải quốc tế là vận động viên cấp 1 trở lên đã tốt nghiệp trung học phổ thông,

trung học cơ sở hoặc tương đương được nhận vào học trung học chuyên nghiệp thể

dục thể thao.

Thời hạn được tính để hưởng ưu tiên đối với các thành viên đội tuyển quốc gia đã thi

đấu quốc tế và những vận động viên được phong đẳng cấp thể dục thể thao không

quá 5 năm tính đến ngày dự thi vào trung học chuyên nghiệp thể dục thể thao.

b.5. Học sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ

sở hoặc tương đương, đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên

nghiệp chính thức toàn quốc hoặc quốc tế được tuyển thẳng vào trung học chuyên

nghiệp học các ngành tương ứng tại các trường nghệ thuật (nếu nhà trường có đào

tạo ngành đó).

Thời hạn được tính để hưởng ưu tiên không quá 5 năm kể từ ngày đạt giải thưởng

đến ngày dự thi vào trung học chuyên nghiệp.

b.6. Học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi quốc gia chọn học sinh

giỏi trung học phổ thông (theo chương trình lớp 12) sau khi tốt nghiệp trung học phổ

thông được xét tuyển thẳng vào học trung học chuyên nghiệp.

Kết quả thi quốc gia chọn học sinh giỏi theo chương trình lớp 12 của những học sinh

đang học lớp 11 được bảo lưu cho kỳ thi tuyển sinh trung học chuyên nghiệp năm kế

tiếp.

b.7. Những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở có hạnh kiểm

xếp loại khá trở lên và điểm tổng kết của 2 môn Toán và Văn năm cuối cấp đạt từ 6,5

điểm trở lên, thuộc một trong các đối tượng sau đây:

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người là liệt sĩ.

- Học sinh có bố và mẹ là thương binh, bệnh binh mà một trong hai người mất sức

lao động trên 81%.



- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống, học

tập tại khu vực 1, vùng đặc biệt khó khăn, ít nhất là 3 năm tính đến ngày dự thi.

b.8. Việc tuyển thẳng theo mục b3, b5, b6 điểm b khoản 2 Điều 1 Quy chế này tiến

hành theo những nguyên tắc sau đây:

- Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học

cơ sở.

- Học sinh đạt một hay nhiều giải trong kỳ thi học sinh giỏi chỉ được hưởng một tiêu

chuẩn ưu tiên cao nhất của mình.

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi được xét tuyển thẳng

vào học các ngành có môn thi tuyển sinh trùng với môn đạt giải.

- Đối với những trường có yêu cầu sơ tuyển (các trường thuộc khối Quốc phòng,

Công an...) chỉ những người đạt yêu cầu sơ tuyển mới thuộc diện xem xét để tuyển

thẳng.

- Đối với các ngành năng khiếu, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nếu đạt các yêu cầu

sơ tuyển, được miễn thi các môn văn hóa, nhưng phải dự thi các môn năng khiếu và

phải đạt điểm năng khiếu do trường quy định mới thuộc diện trúng tuyển.

- Tổng số thí sinh được tuyển thẳng vào trung học chuyên nghiệp của một trường

hoặc một ngành của từng trường quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quy chế này

không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu số hồ sơ đăng ký tuyển thắng lớn

hơn 20% thì ưu tiên tuyển đối tượng quy định từ điểm b1 đến điểm b6 của khoản

này. Đối tượng được quy định ở điểm b7 khoản này sẽ lấy thứ tự cho những ai có

tổng điểm thi tốt nghiệp cao hơn.

- Học sinh thuộc diện tuyển thẳng nếu dự thi vào trung học chuyên nghiệp được

cộng thêm 02 điểm.

Hàng năm, các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

theo mẫu tại Phụ lục 1 (kèm theo Quy chế này), nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo nơi

mình cư trú trước ngày 15 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách gửi

về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) trước ngày



25 tháng 7. Sau ngày 10 tháng 8, thí sinh đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình cư

trú để xem kết quả và liên hệ với trường mà thí sinh được chấp nhận.

c. Các trường có số thí sinh đăng ký dự thi không vượt quá 150% chỉ tiêu được giao

sau khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ chủ quản (đối với các trường Trung

ương) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường địa phương) được phép áp

dụng hình thức xét tuyển.

- Việc xét tuyển phải được tiến hành công khai, trên cơ sở tổng điểm hai môn thi tốt

nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở trùng với môn thi tuyển sinh của

trường. Nếu việc xét tuyển trên chưa xác định được thì dựa vào điểm bình quân các

môn trong học bạ lớp cuối cấp tùy theo đối tượng tuyển của từng trường.

- Trong trường hợp vẫn chưa tuyển đủ số lượng thì được phép tuyển thêm số thí

sinh không đỗ đại học, cao đẳng có nguyện vọng theo học tại trường mà điểm thi

vào đại học, cao đẳng không có điểm không (0) sau khi có sự đồng ý của cơ quan

chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tự tuyển chọn được lấy trên cơ sở tổng

điểm thi đại học, cao đẳng từ cao xuống thấp theo khối ngành tương ứng.

d. Việc thi tuyển sinh do Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện

ở cả 4 khâu: tổ chức kỳ thi; ra đề thi; chấm thi và phúc khảo; tuyển chọn và triệu tập

thí sinh trúng tuyển đến trường theo đúng các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quản lý và chỉ đạo công tác tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước, chỉ đạo thống nhất toàn diện

đối với công tác tuyển sinh trung học chuyên nghiệp trong toàn quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, in

và phát hành các tài liệu, biểu mẫu thống nhất phục vụ công tác tuyển sinh.

Hàng năm, ba tháng trước ngày thi tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố

công khai các chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, vùng tuyển, đối tượng tuyển, môn

thi, lịch thi.

Các Vụ chức năng và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, Uỷ ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ Chỉ đạo, hướng

dẫn và kiểm tra các trường thực hiện đúng các quy định về tuyển sinh.


